
Phụ lục I
PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN VĂN LÃNG

(Kèm theo Quyết định  số:        /QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng)

Stt
STT
đơn
vị

Vị trí tuyển dụng/
Họ và tên thí sinh

Số báo
danh

Ngày, tháng,
năm sinh

Dân
tộc

Hộ khẩu thường trú (xã,
huyện, tỉnh)

Trình độ chuyên môn

Đối tượng
ưu tiên

Điểm
ưu tiên

Điểm
phỏng

vấn vòng
2

Tổng
điểm

Điểm bằng
chữ Kết quả xét tuyển Ghi chú

Nam Nữ Trình độ Ngành đào tạo

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

I CHỨC DANH CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ  (02 CHỈ TIÊU)

1 UBND XÃ NHẠC KỲ  (01 CHỈ TIÊU TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC)

1 1 Dương Văn Khiêm 01 10/09/1997 Nùng
Xã Vân An, huyện Chi
Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Đại học
Quản lý nhà

nước
DTTS, KCT

Cấp xã
5 61 66 Sáu mươi sáu Không trúng tuyển

2 2 Hoàng Thị Phương Thúy 02 15/10/1995 Tày
Xã Tri Lễ, huyện Văn
Quan, tỉnh Lạng Sơn

Đại học
Quản trị văn

phòng
DTTS 5 Không trúng tuyển Bỏ thi

3 3 Hoàng Thị Phượng 03 24/08/1996 Nùng
Xã Chiến Thắng, huyện
Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Đại học Luật DTTS 5 Không trúng tuyển Bỏ thi

4 4 Hoàng Thị Chiều 04 17/02/1998 Tày
Xã Hữu Lễ, huyện Văn
Quan, tỉnh Lạng Sơn

Đại học Kinh tế DTTS 5 Không trúng tuyển Bỏ thi

5 5 Hoàng Thị Mai Sao 05 10/10/1996 Tày
Xã Khánh Khê, huyện Văn

Quan, tỉnh Lạng Sơn
Đại học

Quản lý nhà
nước

DTTS 5 56 61 Sáu mươi
mốt

Không trúng tuyển

6 6 Phùng Thị Huế 06 28/04/2000 Nùng
Xã An Sơn, huyện Văn
Quan, tỉnh Lạng Sơn

Đại học
Quản trị văn

phòng
DTTS 5 60 65 Sáu mươi

lăm
Không trúng tuyển

7 7 Hoàng Thị Thu 07 17/11/1999 Nùng
Xã Lũng Nặm, huyện Hà

Quảng, tỉnh Cao Bằng
Đại học

Quản lý nhà
nước

DTTS 5 72 77 Bảy mươi
bảy

Không trúng tuyển

8 8 Lành Thị Thu Hiền 08 18/04/1994 Tày
Xã Điềm He, huyện Văn

Quan, tỉnh Lạng Sơn
Đại học Luật DTTS 5 25 30 Ba mươi Không trúng tuyển

9 9 Lý Thị Hồng Liên 09 12/01/2001 Nùng
Xã Hồng Thái, huyện Bình

Gia, tỉnh Lạng Sơn
Đại học

Quản trị văn
phòng

DTTS 5 69 74 Bảy mươi tư Không trúng tuyển

10 10 Vy Thị Thùy Linh 10 10/11/1997 Tày
Thị trấn Văn Quan,

huyện Văn Quan, tỉnh
Lạng Sơn

Đại học Luật Kinh tế DTTS 5 78,5 83,5 Tám mươi
ba phẩy lăm  Trúng tuyển
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2 UBND XÃ THỤY HÙNG  (01 CHỈ TIÊU TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC)

11 1 Hoàng Thanh Trúc 11 28/10/2000 Tày
Xã Hùng Việt, huyện

Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
Đại học

Quản lý nhà
nước

DTTS 5 59 64 Sáu mươi tư Không trúng tuyển

12 2 Chu Thị Bích 12 26/04/1999 Tày
Xã Đề Thám, huyện Tràng

Định, tỉnh Lạng Sơn
Đại học Luật DTTS 5 51,5 56,5 Năm mươi

sáu phẩy lăm
Không trúng tuyển

13 3 Trần Văn Toản 13 29/04/1989 Tày
Xã Đào Viên, huyện Tràng

Định, tỉnh Lạng Sơn
Đại học

Quản lý nhà
nước

DTTS, KCT
cấp xã 5 40 45 Bốn mươi

lăm
Không trúng tuyển

14 4 Nông Thị Hồng 14 07/06/1986 Nùng
Xã Bắc Hùng, huyện Văn

Lãng, tỉnh Lạng Sơn
Đại học Luật Kinh tế DTTS, KCT

cấp xã 5 28 33 Ba mươi ba Không trúng tuyển

15 5 Nguyễn Trang Vân 15 08/11/1999 Nùng Thị trấn Na Sầm, huyện
Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn Đại học Luật DTTS 5 75,5 80,5 Tám mươi

phẩy lăm Trúng tuyển

II CHỨC DANH ĐỊA CHÍNH - NÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG (02 CHỈ TIÊU)

1 UBND XÃ TÂN TÁC ( 01 CHỈ TIÊU TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC)

16 1 Vương Thị Xoan 16 17/02/1995 Nùng
Thị trấn Na Sầm, huyện

Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
Đại học Khuyến nông DTTS 5 53 58 Năm mươi

tám
Không trúng tuyển

17 2 Chu Thị Ngân 17 25/11/1993 Tày
Xã Đại Đồng, huyện Tràng

Định, tỉnh Lạng Sơn
Đại học Lâm nghiệp DTTS 5 60 65 Sáu mươi

lăm
Không trúng tuyển

18 3 Đỗ Văn Hào 18 28/02/1997 Mường Xã Chương Xá, huyện
Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ Đại học

Công nghệ kỹ
thuật giao

thông
DTTS 5 72 77 Bảy mươi

bảy Trúng tuyển

2 UBND XÃ BẮC LA ( 01 CHỈ TIÊU TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC)

19 1 Hoàng Thị Huyến 19 20/04/1992 Nùng
Xã Sơn Thành, huyện Na

Rì, tỉnh Bắc Cạn
Đại học

Phát triển nông
thôn

DTTS 5 39 44 Bốn mươi
bốn

Không trúng tuyển

20 2 Hoàng Thị Huấn 20 02/10/1996 Tày
Xã Thái học, huyện Bảo

Lâm, tỉnh Cao Bằng
Đại học

Kinh tế nông
nghiệp

DTTS 5 46 51 Năm mươi
mốt

Không trúng tuyển

Stt
STT
đơn
vị

Vị trí tuyển dụng/
Họ và tên thí sinh

Số báo
danh

Ngày, tháng,
năm sinh

Dân
tộc

Hộ khẩu thường trú (xã,
huyện, tỉnh)

Trình độ chuyên môn

Đối tượng
ưu tiên

Điểm
ưu tiên

Điểm
phỏng

vấn vòng
2

Tổng
điểm

Điểm bằng
chữ Kết quả xét tuyển Ghi chú

Nam Nữ Trình độ Ngành đào tạo

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
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21 3 Dương Trọng Phong 21 06/08/1995 Tày Xã Bắc Hùng, huyện Văn
Lãng, tỉnh Lạng Sơn Đại học Quản lý tài

nguyên rừng DTTS 5 73 78 Bảy mươi
tám Trúng tuyển

22 4 Lương Văn Khanh 22 11/04/1990 Nùng
Xã Đề Thám, huyện Tràng

Định, tỉnh Lạng Sơn
Thạc Sỹ

Phát triển nông
thôn

DTTS 5 34 39 Ba mươi chín Không trúng tuyển

23 5 Đinh Thị Phương 23 29/09/1995 Tày
Xã Kháng Chiến, huyện

Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
Đại học Thú y DTTS 5 Không trúng tuyển Bỏ thi

III CHỨC DANH VĂN HÓA - XÃ HỘI (01 CHỈ TIÊU)

1 UBND XÃ TÂN TÁC (01 CHỈ TIÊU TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC)

24 1 Chu Thị Quyên 24 20/11/1997 Nùng
Xã Chí Minh, huyện Tràng

Định, tỉnh Lạng Sơn
Đại học Công tác xã hội DTTS 5 64,5 69,5

Sáu mươi
chín phẩy

lăm
Không trúng tuyển

25 2 Hoàng Phương Thảo 25 25/11/2000 Tày
Xã Tân Tri, huyện Bắc

Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Đại học Văn hóa học DTTS 5 7,5 12,5 Mười hai

phẩy lăm
Không trúng tuyển

26 3 Ma Phương Anh 26 14/09/1997 Tày
Xã Đại Đồng, huyện

Tràng Định, tỉnh Lạng
Sơn

Đại học Luật DTTS 5 100 105 Một trăm
linh năm Trúng tuyển

IV CHỨC DANH TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN (01 CHỈ TIÊU)

1 UBND XÃ THÀNH HÒA (01 CHỈ TIÊU TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC)

27 1 Hoàng Mỹ Tiên 27 30/06/1993 Tày Phường Chi Lăng, Tp
Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Đại học Tài chính -

Ngân hàng DTTS 5 96,8 101,8
Một trăm
linh một
phẩy tám

Trúng tuyển

28 2 Nông Thị Giang 28 19/03/1994 Dao
Xã Đức Long, Huyện

Thạch An, tỉnh Cao Bằng
Đại học Kế toán DTTS 5 Không trúng tuyển Bỏ thi

V CHỨC DANH CHỈ HUY TRƯỞNG BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ (01 CHỈ TIÊU)

1 UBND XÃ TÂN TÁC (01 CHỈ TIÊU TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC)

Stt
STT
đơn
vị

Vị trí tuyển dụng/
Họ và tên thí sinh

Số báo
danh

Ngày, tháng,
năm sinh

Dân
tộc

Hộ khẩu thường trú (xã,
huyện, tỉnh)

Trình độ chuyên môn

Đối tượng
ưu tiên

Điểm
ưu tiên

Điểm
phỏng

vấn vòng
2

Tổng
điểm

Điểm bằng
chữ Kết quả xét tuyển Ghi chú

Nam Nữ Trình độ Ngành đào tạo

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
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29 1 Hà Xuân Trung 29 01/03/1988 Nùng Xã Tân Tác, huyện Văn
Lãng, tỉnh Lạng Sơn Đại học Quân sự cơ sở DTTS,

HTNVQS
5 97,8 102,8

Một trăm
linh hai

phẩy tám
Trúng tuyển

30 2 Hoàng Văn Tùng 30 06/09/1991 Tày
Xã Tân Mỹ, huyện Văn

Lãng, tỉnh Lạng Sơn
Đại học Quân sự cơ sở DTTS 5 69 74 Bảy mươi tư Không trúng tuyển

Ấn định danh sách gồm: 30 thí sinh./.

Stt
STT
đơn
vị

Vị trí tuyển dụng/
Họ và tên thí sinh

Số báo
danh

Ngày, tháng,
năm sinh

Dân
tộc

Hộ khẩu thường trú (xã,
huyện, tỉnh)

Trình độ chuyên môn

Đối tượng
ưu tiên

Điểm
ưu tiên

Điểm
phỏng

vấn vòng
2

Tổng
điểm

Điểm bằng
chữ Kết quả xét tuyển Ghi chú

Nam Nữ Trình độ Ngành đào tạo

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
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,+

Stt
STT
đơn
vị

Vị trí tuyển dụng/
Họ và tên thí sinh

Số báo
danh

Ngày, tháng,
năm sinh

Dân
tộc

Hộ khẩu thường trú (xã,
huyện, tỉnh)

Trình độ chuyên môn

Đối tượng
ưu tiên

Điểm
ưu tiên

Điểm
phỏng

vấn vòng
2

Tổng
điểm

Điểm bằng
chữ Kết quả xét tuyển Ghi chú

Nam Nữ Trình độ Ngành đào tạo

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
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Stt
STT
đơn
vị

Vị trí tuyển dụng/
Họ và tên thí sinh

Số báo
danh

Ngày, tháng,
năm sinh

Dân
tộc

Hộ khẩu thường trú (xã,
huyện, tỉnh)

Trình độ chuyên môn

Đối tượng
ưu tiên

Điểm
ưu tiên

Điểm
phỏng

vấn vòng
2

Tổng
điểm

Điểm bằng
chữ Kết quả xét tuyển Ghi chú

Nam Nữ Trình độ Ngành đào tạo

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
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Stt
STT
đơn
vị

Vị trí tuyển dụng/
Họ và tên thí sinh

Số báo
danh

Ngày, tháng,
năm sinh

Dân
tộc

Hộ khẩu thường trú (xã,
huyện, tỉnh)

Trình độ chuyên môn

Đối tượng
ưu tiên

Điểm
ưu tiên

Điểm
phỏng

vấn vòng
2

Tổng
điểm

Điểm bằng
chữ Kết quả xét tuyển Ghi chú

Nam Nữ Trình độ Ngành đào tạo

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
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Stt
STT
đơn
vị

Vị trí tuyển dụng/
Họ và tên thí sinh

Số báo
danh

Ngày, tháng,
năm sinh

Dân
tộc

Hộ khẩu thường trú (xã,
huyện, tỉnh)

Trình độ chuyên môn

Đối tượng
ưu tiên

Điểm
ưu tiên

Điểm
phỏng

vấn vòng
2

Tổng
điểm

Điểm bằng
chữ Kết quả xét tuyển Ghi chú

Nam Nữ Trình độ Ngành đào tạo

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
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Phụ lục II
DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT TUYỂN

CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN VĂN LÃNG

(Kèm theo Quyết định  số:   1270/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng)

Stt
STT
đơn
vị

Vị trí tuyển dụng/
Họ và tên thí sinh

Số báo
danh

Ngày, tháng,
năm sinh Dân

tộc

Hộ khẩu thường
trú (xã, huyện,

tỉnh)

Trình độ chuyên
môn Đối tượng

ưu tiên
Điểm

ưu tiên

Điểm
phỏng

vấn
vòng 2

Tổng
điểm

Điểm
bằng chữ

Ghi
chú

Nam Nữ Trình
độ

Ngành đào
tạo

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
I CHỨC DANH CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ  (02 CHỈ TIÊU)
1 UBND XÃ NHẠC KỲ  (01 CHỈ TIÊU TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC)

1 1 Vy Thị Thùy Linh 10 10/11/1997 Tày
Thị trấn Văn Quan,
huyện Văn Quan,

tỉnh Lạng Sơn
Đại học

Luật Kinh
tế

DTTS 5 78,5 83,5
Tám

mươi ba
phẩy lăm

2 UBND XÃ THỤY HÙNG  (01 CHỈ TIÊU TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC)

2 1 Nguyễn Trang Vân 15 08/11/1999 Nùng
Thị trấn Na Sầm,
huyện Văn Lãng,

tỉnh Lạng Sơn
Đại học Luật DTTS 5 75,5 80,5

Tám
mươi

phẩy lăm
II CHỨC DANH ĐỊA CHÍNH - NÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG (02 CHỈ TIÊU)
1 UBND XÃ TÂN TÁC ( 01 CHỈ TIÊU TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC)

3 1 Đỗ Văn Hào 18 28/02/1997 Mường
Xã Chương Xá,
huyện Cẩm Khê,

tỉnh Phú Thọ
Đại học

Công nghệ
kỹ thuật

giao thông
DTTS 5 72 77 Bảy mươi

bảy

2 UBND XÃ BẮC LA ( 01 CHỈ TIÊU TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC)

4 1 Dương Trọng Phong 21 06/08/1995 Tày
Xã Bắc Hùng,

huyện Văn Lãng,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học
Quản lý tài

nguyên
rừng

DTTS 5 73 78 Bảy mươi
tám

III CHỨC DANH VĂN HÓA - XÃ HỘI (01 CHỈ TIÊU)
1 UBND XÃ TÂN TÁC (01 CHỈ TIÊU TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC)

5 1 Ma Phương Anh 26 14/09/1997 Tày
Xã Đại Đồng,

huyện Tràng Định,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Luật DTTS 5 100 105 Một trăm
linh năm
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IV CHỨC DANH TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN (01 CHỈ TIÊU)
1 UBND XÃ THÀNH HÒA (01 CHỈ TIÊU TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC)

6 1 Hoàng Mỹ Tiên 27 30/06/1993 Tày
Phường Chi Lăng,
Tp Lạng Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
Đại học

Tài chính -
Ngân hàng

DTTS 5 96,8 101,8
Một trăm
linh một
phẩy tám

V CHỨC DANH CHỈ HUY TRƯỞNG BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ (01 CHỈ TIÊU)
1 UBND XÃ TÂN TÁC (01 CHỈ TIÊU TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC)

7 1 Hà Xuân Trung 29 01/03/1988 Nùng
Xã Tân Tác, huyện

Văn Lãng, tỉnh
Lạng Sơn

Đại học
Quân sự cơ

sở
DTTS,

HTNVQS
5 97,8 102,8

Một trăm
linh hai

phẩy tám
Ấn định danh sách gồm: 07 thí sinh./.

Phụ lục II
DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT TUYỂN

CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN VĂN LÃNG

(Kèm theo Quyết định  số:   1270/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng)

Stt
STT
đơn
vị

Vị trí tuyển dụng/
Họ và tên thí sinh

Số báo
danh

Ngày, tháng,
năm sinh Dân

tộc

Hộ khẩu thường
trú (xã, huyện,

tỉnh)

Trình độ chuyên
môn Đối tượng

ưu tiên
Điểm

ưu tiên

Điểm
phỏng

vấn
vòng 2

Tổng
điểm

Điểm
bằng chữ

Ghi
chú

Nam Nữ Trình
độ

Ngành đào
tạo

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
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